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PHIẾU HỌC TẬP
I. Phần trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Số thập phân bằng 36,03 là:
	A. 36,3.
B. 36,030.
C. 36,0030.
D. 36,003.


Câu 2: Trong các số thập phân sau, số thập phân nào lớn hơn 3,14?
	A. 3,04.
B. 4,13.
C. 1,34.
D. 1,43.


Câu 3: Số thập phân nào sau đây bé hơn 95,105?
	A. 105,95.
B. 59,105.
C. 91,501.
D. 95,051.


Câu 4: Khẳng định nào sau đây là sai?
	A. 14,25 > 14,250.
B. 66,993 = 66,9930.
C. 0,555 < 0,6.
D. 2,152 > 2,125.


Câu 5: Cho các số thập phân sau:
22,96; 54,7; 18,03; 22,69; 81,03
Thứ tự từ lớn đến bé là:
	A. 22,96; 54,7; 18,03; 22,69; 81,03.

	B. 81,03; 54,7; 18,03; 22,69; 22,96.

	C. 18,03; 22,96; 22,69; 81,03; 54,7.

	D. 81,03; 54,7; 22,96; 22,69; 18,03.


Câu 6: Tìm khẳng định đúng.
	A. Hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

	B. Hai số thập phân có phần thập phân bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

	C. Hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, số nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.

	D. Hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, số nào có phần thập phân lớn hơn thì lớn hơn.

	Câu 7: Mỗi bạn thỏ đen, thỏ nâu, thỏ trắng có cân nặng là một trong ba số đo 3,25 kg; 2,95 kg và 3,19 kg. Biết các bạn thỏ ngồi lên cầu thăng bằng như hình vẽ.
Thỏ đen cân nặng là:
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	A.2,95 kg.
B. 3,25 kg.
C. 3,19 kg.
D. 2,59 kg.


Câu 8: Cô Ly có một tấm vải, cô dùng 3,55 m để may quần, 2,65 m để may áo, 1,13 m để may khăn và 0,9 m để may túi. Đồ vật nào cần nhiều vải nhất?
	A. Khăn.
B. Áo
C. Quần.
D. Túi.


Câu 9: Một cửa hàng hoa quả ngày thứ nhất bán được 12,35 kg ổi, ngày thứ hai bán được 15,23 kg ổi; ngày thứ ba bán được 9,25 kg ổi và ngày thứ tư bán được 10,05 kg ổi. Cửa hàng bán được số ki – lô – gam ổi ít nhất vào ngày:
	A. Thứ nhất.
B. Thứ hai.
C. Thứ tư.
D. Thứ ba.


Câu 10: Từ bốn số 0; 1; 2; 3 có thể lập được bao nhiêu số thập phân có 4 chữ số khác nhau, trong đó phần nguyên là 3.
	A. 5.
B. 8.
C. 7.
D. 6.


II. Phần tự luận
Bài 1: So sánh hai số thập phân
	a) 4,785 và 3,785;
	b) 24,518 và 24,52;
	c) 90,051 và 90,105;

	d) 125,8 và 125,79;
	e) 0,8 và 0,80;
	g) 71,010 và 71,01.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn
	a) 0,007; 0,070; 1,15; 11,5; 21;03.

	b) 9,653; 9,356; 9,563; 6,593; 6,953.

	c) 0,93; ; ; 1,04; .


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 3: Điền >;<; =
	a) 73,384 ... 73,385;
	b) 85,06 ... 85,060;
	c) 1954,32 ... 195,432;

	d)  ... 0,05
	e) 13,259 ... 
	g) 97,999 ... 98. 



	Bài 4: Bốn bạn Minh, Hà, Việt, Khang thi chạy trên cùng 1 quãng đường. Biết rằng Minh chạy hết 1,2 phút, Hà chạy hết 3,03 phút, Việt chạy hết 1,15 phút và Khang chạy hết 2,45 phút. Hỏi ai là người về đích đầu tiên, ai là người về đích cuối cùng?
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Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
	
Bài 5: Mẹ và Thảo cùng vào bếp làm bánh. Mẹ dùng 112,5 gam bột mì và 40,3 gam đường; Thảo dùng 100,6 gam bột mì và 45,8 gam đường.
a) Ai là người dùng nhiều bột mì hơn?
b) Ai là người dùng nhiều đường hơn?
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Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 6: Hãy giúp Ong tìm đường về tổ, biết rằng Ong phải đi theo đường đi có các số thập phân lớn hơn 2,1 và nhỏ hơn 9.
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